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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206729607 Trần Hoàng Anh KOR 161 J K30NHB

2 30208130215 Hoàng Trần Phương Anh KOR 161 J K30NHB

3 30206741891 Nguyễn Thị Thu Dịu KOR 161 J K30NHB

4 30201164799 Tào Thị Mỹ Duyên KOR 161 J K30NHB

5 30206752600 Dương Thị Mỹ Giang KOR 161 J K30NHB

6 30206754905 Trần Thảo Giang KOR 161 J K30NHB

7 30206741487 Lê Bùi Ngân Hà KOR 161 J K30NHB

8 30206750565 Vũ Thị Ngọc Hà KOR 161 J K30NHB

9 30204940150 Đinh Thúy Hiền KOR 161 J K30NHB

10 30206751416 Trần Thị Khánh Huyền KOR 161 J K30NHB

11 30216754916 Đỗ Quốc Kiệt KOR 161 J K30NHB NỢ HP

12 30204622871 Nguyễn Thị Kiều KOR 161 J K30NHB

13 30206754929 Lê Thị Ly KOR 161 J K30NHB

14 30206754930 Trương Thị Cẩm Mai KOR 161 J K30NHB

15 30206754940 Lý Thị Ánh Ngà KOR 161 J K30NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206729904 Mai Thị Xuân Ngân KOR 161 J K30NHB

2 30206748986 Võ Thị Như Ngọc KOR 161 J K30NHB

3 30206753841 Lê Bảo Ngọc KOR 161 J K30NHB

4 30208062850 Nguyễn Thị Gia Ngọc KOR 161 J K30NHB NỢ HP

5 30205133313 Hoàng Thị Yến Nhi KOR 161 J K30NHB

6 30206743229 Nguyễn Thị Thu Nhi KOR 161 J K30NHB NỢ HP

7 30206744219 Trần Hiền Như KOR 161 J K30NHB NỢ HP

8 30206726403 Nguyễn Thị Thanh Phương KOR 161 J K30NHB

9 30206759255 Hồ Thị Quỳnh Phương KOR 161 J K30NHB

10 30216764307 Đoàn Dũng Anh Quân KOR 161 J K30NHB NỢ HP

11 29208122445 Ngô Thị Thu Thảo KOR 161 J K30NHB NỢ HP

12 30206740040 Trần Thị Phương Thảo KOR 161 J K30NHB

13 30206747621 Lê Thị Hoài Thơm KOR 161 J K30NHB

14 30206144359 Trần Thị Thanh Trâm KOR 161 J K30NHB

15 30206723291 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm KOR 161 J K30NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30207157831 Nguyễn Thị Kiều Trinh KOR 161 J K30NHB

2 30206750765 Nguyễn Khả Tú KOR 161 J K30NHB

3 30206721917 Châu Nguyễn Phương Uyên KOR 161 J K30NHB NỢ HP

4 30206755012 Huỳnh Nhật Vi KOR 161 J K30NHB

5 30206753509 Nguyễn Thị Như Ý KOR 161 J K30NHB

6 30206764774 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KOR 161 L K30NHT

7 30206759213 Trần Thị Thúy Lan KOR 161 L K30NHT

8 30206740554 Ngô Thị Kim Lanh KOR 161 L K30NHT

9 30206724948 Nguyễn Thị Phương Liên KOR 161 L K30NHT

10 30206233486 Bùi Khánh Linh KOR 161 L K30NHT

11 30216764356 Nguyễn Vũ Thành Long KOR 161 L K30NHT

12 30206738277 Hoàng Thị Trúc Ly KOR 161 L K30NHT

13 30206763918 Phạm Hoàng Tuyết My KOR 161 L K30NHT

14 30206725447 Hoàng A Na KOR 161 L K30NHT

15 30208120795 Nguyễn Thị Linh Na KOR 161 L K30NHT
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204825598 Võ Thị Thu Nga KOR 161 L K30NHT

2 30206750177 Đỗ Hồ Hoàng Ngân KOR 161 L K30NHT

3 30206752580 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KOR 161 L K30NHT

4 30206724015 Nguyễn Trương Yến Nhi KOR 161 L K30NHT

5 30206726584 Nguyễn Yến Nhi KOR 161 L K30NHT

6 30206727669 Tiêu Tuyết Nhi KOR 161 L K30NHT

7 30206754958 Nguyễn Ngọc Nhi KOR 161 L K30NHT

8 30208128819 Lê Thị Mai Nhi KOR 161 L K30NHT

9 30206754961 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 161 L K30NHT

10 30206244477 Nguyễn Thị Hồng Phấn KOR 161 L K30NHT

11 30206751465 Lê Hoài Phương KOR 161 L K30NHT

12 30206242403 Hoàng Hữu Khánh Quỳnh KOR 161 L K30NHT

13 30206563904 Nguyễn Thị Thanh Tâm KOR 161 L K30NHT

14 30206754976 Lê Thị Mỹ Tâm KOR 161 L K30NHT

15 30206749233 Trần Thanh Thanh KOR 161 L K30NHT
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206724453 Hoàng Thị Thanh Thảo KOR 161 L K30NHT

2 30206739278 Nguyễn Thị Thu Thảo KOR 161 L K30NHT NỢ HP

3 30206750449 Nguyễn Phương Thảo KOR 161 L K30NHT

4 30206726484 Hồ Hoàng Anh Thư KOR 161 L K30NHT

5 30206722302 Hồ Thị Hoài Thương KOR 161 L K30NHT

6 30204450194 Nguyễn Hà Tiên KOR 161 L K30NHT

7 30206727902 Nguyễn Thị Triều Tiên KOR 161 L K30NHT

8 30206728181 Nguyễn Ngọc Hương Trà KOR 161 L K30NHT

9 30208125105 Ngô Bích Trâm KOR 161 L K30NHT NỢ HP

10 30206747932 Đỗ Thị Mai Trang KOR 161 L K30NHT

11 30206763034 Nguyễn Kiều Trinh KOR 161 L K30NHT

12 30206752280 Mai Thị Thu Trường KOR 161 L K30NHT

13 30206726405 Ngô Lê Thanh Vân KOR 161 L K30NHT NỢ HP

14 30206753573 Võ Hoài Vy KOR 161 L K30NHT

15 30206741541 Bùi Thị Lệ Xuân KOR 161 L K30NHT
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